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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT số: 04/2016/TT- BNNPTNT ngày 10/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người;

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Quyết định số 1210/QĐ- UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 03/TTr- SNN&PTNT ngày 04/01/2019,
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 08 /01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
PHẦN I. 
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
I. TÌNH HÌNH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
1. Bệnh LMLM: Từ đầu năm 2018 đến nay, bệnh LMLM đã xảy ra ở 200 hộ/34 thôn của 25 xã, thị trấn thuộc 12 huyện: Đại Lộc, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phước Sơn, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Nông Sơn và Phú Ninh. Tổng số gia súc mắc bệnh là 621 con (251 con trâu, 288 con bò và 82 con lợn), trong đó số gia súc mắc bệnh chết và tiêu hủy bắt buộc là 25 con (13 con lợn, 12 con trâu).

2. Bệnh cúm gia cầm: Qua 16 tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra ổ dịch cúm gia cầm. Ổ dịch cúm gia cầm xảy ra gần nhất vào ngày 14/8/2017 tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh.

3. Bệnh tai xanh ở lợn: Qua 27 tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch tai xanh ở lợn. Ổ dịch tai xanh xảy ra gần nhất vào ngày 14/11/2016 tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.

4. Bệnh dại động vật: Qua công tác phối hợp trao đổi thông tin với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, 11 tháng đầu năm 2018 có 762 con chó cắn người trong tình trạng mắc bệnh, lên cơn dại.

5. Một số bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm cũng thường xuyên xảy ra nhưng nhờ phát hiện, xử lý kịp thời, không gây thành dịch.

II. TÌNH HÌNH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
1. Bệnh đốm trắng (WSSV): Bệnh đốm trắng trên tôm nuôi đã xuất hiện ở các địa phương: Tam Phú, Tam Thăng (Tam Kỳ), Tam Hòa (Núi Thành), Bình Sa, Bình Giang (Thăng Bình), Duy Vinh, Duy Thành (Duy Xuyên) chủ yếu trên tôm thẻ chân trắng. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị bệnh 45,41 ha. Số xã có bệnh đốm trắng và diện tích mắc bệnh tăng hơn so với năm 2017 là 02 xã, diện tích 38,43 ha.

2. Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND): Từ đầu năm 2018 đến nay, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính đã xảy ra ở các xã, phường: Tam Thanh (Tam Kỳ), Bình Giang (Thăng Bình), Điện Dương (Điện Bàn), Tam Hòa (Núi Thành). Tổng diện tích bị bệnh là 11,35 ha. Số xã và diện tích mắc bệnh AHPND thấp hơn so với năm 2017: 05 xã, 7,11 ha.

3. Ngoài ra, bệnh do biến đổi môi trường cũng thường xuyên xuất hiện, xảy ra ở hầu hết các vùng nuôi động vật thủy sản (tôm, nghêu) trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích nuôi động vật thủy sản bị bệnh 103,1 ha.

4. Trên cá nước ngọt: Có khoảng 0,15 ha nuôi cá trắm cỏ tại xã Trà Sơn (huyện Bắc Trà My) và 7 lồng/8 m3 cá chẽm nuôi trên sông bị chết do môi trường tại xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành).

PHẦN II. 
KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019-2020
Từ tình hình dịch bệnh nêu trên, để chủ động ngăn ngừa, khống chế các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra ở động vật (bao gồm động vật trên cạn và động vật thủy sản) nhằm bảo vệ, phát triển động vật, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; hạn chế thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, đảm bảo cho ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, bền vững; bảo vệ sức khỏe con người và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể
- Giảm thiệt hại về ngân sách do phải chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; giảm thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi; bảo vệ và phát triển vật nuôi.

- Chủ động phòng bệnh bằng vắc xin, áp dụng đầy đủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển, giám sát lưu hành vi rút... kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xử lý triệt để không để lây lan ra diện rộng.

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân đóng góp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về tổ chức, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra
a) Tổ chức, chỉ đạo

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh đến từng địa phương đứng điểm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Hướng dẫn, giám sát Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh là đơn vị thường trực, trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; tham mưu kịp thời các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về thú y, không để thiếu hóa chất, vắc xin, vật tư cần thiết khác (nếu có)... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

b) Thanh tra, kiểm tra

- Trước và đầu vụ nuôi theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT, nhằm tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý giống thủy sản nhập vào tỉnh. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, các cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

2. Giải pháp về kỹ thuật
2.1 Tiêm vắc xin phòng bệnh
2.1.1 Thời gian tiêm phòng
a) Tiêm phòng đợt chính: Tập trung vào 2 đợt:

- Đợt 1: Bắt đầu từ tháng 02 đến tháng 3 hằng năm;

- Đợt 2: Bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 9 hằng năm.

Riêng đối với chó, mèo nuôi: Tiêm đợt chính vào tháng 5 và tháng 6 hằng năm.

Căn cứ điều kiện chăn nuôi, khí hậu thời tiết, đặc điểm của từng vùng, các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả tiêm phòng.

b) Tiêm phòng bổ sung

Ngoài thời gian tiêm phòng định kỳ theo đợt chính nêu trên, các địa phương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh, đàn gia súc, gia cầm đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ.

Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn đăng ký và cung ứng vắc xin tiêm phòng theo nhu cầu của địa phương, đảm bảo kịp thời, đạt hiệu quả.

2.1.2 Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi
a) Các bệnh theo loài như sau:

- Bệnh ở trâu, bò : Lở mồm long móng (LMLM), tụ huyết trùng;

- Bệnh ở lợn : LMLM, dịch tả, tụ huyết trùng;

- Bệnh ở dê : LMLM;

- Bệnh ở gà, chim cút : Cúm gia cầm (thể độc lực cao), niu-cát-xơn;

- Bệnh ở vịt : Cúm gia cầm, dịch tả vịt;

- Bệnh ở chó, mèo : Dại động vật.

b) Căn cứ yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc điểm dịch tễ và sự lưu hành của tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ bổ sung bệnh động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin theo quy định của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2.1.3 Phạm vi tiêm phòng: Thực hiện theo quy định đối với từng bệnh tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh, trừ những cơ sở chăn nuôi động vật tập trung bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính đối với bệnh quy định bắt buộc phải phòng bệnh bằng vắc xin nêu trên thì không phải thực hiện phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin đối với bệnh đó.

2.1.4 Tiêm phòng khẩn cấp: Khi có ổ dịch xảy ra tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn phòng, chống từng loại bệnh quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT.

2.1.5 Kinh phí mua vắc xin
- Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng khẩn cấp khi có ổ dịch xảy ra hoặc khi có bằng chứng vi rút cúm gia cầm, tai xanh, LMLM lưu hành và có khả năng gây bệnh, lây lan theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký vắc xin tiêm phòng định kỳ hằng năm và báo cáo về tình hình dịch bệnh phát sinh trên địa bàn bằng văn bản, đề nghị hỗ trợ vắc xin tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ vắc xin phòng bệnh và vắc xin chống dịch.

- Đối với đàn gia súc, gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang trại và cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chủ vật nuôi có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng (bao gồm vắc xin, tiền công tiêm phòng, vật tư tiêm phòng).

2.2 Giám sát, chẩn đoán xét nghiệm bệnh
2.2.1 Giám sát lâm sàng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối với đàn gia súc, gia cầm mới nuôi, đàn gia súc, gia cầm trong vùng có ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao.

2.2.2 Giám sát lưu hành vi rút
- Hằng năm, ngoài ngân sách Trung ương bảo đảm chi trả kinh phí giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm và kinh phí giám sát sau tiêm phòng bệnh LMLM cấp quốc gia, ngân sách cấp tỉnh bảo đảm kinh phí giám sát sau tiêm phòng đối với bệnh LMLM và kinh phí giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm, tai xanh ở lợn và vi rút dại ở một số vùng có nguy cơ cao. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng chương trình giám sát chủ động trong từng năm dựa trên đặc điểm dịch tễ bệnh của năm trước đó, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.

- Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí giám sát lưu hành vi rút: cúm gia cầm, tai xanh ở lợn, dại động vật trên địa bàn quản lý. Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp phối hợp xây dựng chương trình giám sát trên cơ sở đặc điểm dịch tễ bệnh của năm trước đó, trình UBND cấp huyện phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện.

- Doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi chi trả kinh phí giám sát lưu hành vi rút, giám sát sau tiêm phòng đối với bệnh công nhận tại cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

2.2.3 Giám sát sau tiêm phòng
Giám sát sau tiêm phòng để đánh giá kết quả tiêm phòng và khả năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia súc, gia cầm sau khi được tiêm vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Trung ương.

2.2.4 Chẩn đoán xét nghiệm bệnh
- Đàn gia súc, gia cầm hoặc thủy sản nuôi có biểu hiện nghi ngờ bệnh, chết không rõ nguyên nhân phải được lấy mẫu để xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh.

- Đàn gia súc, gia cầm hoặc thủy sản nghi có tiếp xúc với đàn gia súc, gia cầm, thủy sản mắc bệnh phải được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

- Việc lấy mẫu thực hiện theo đúng quy định.

- Kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu, chẩn đoán xét nghiệm được lấy từ nguồn ngân sách địa phương cấp huyện hoặc cấp tỉnh khi cần thiết.

2.3. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch
Nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm điều tra ổ dịch, biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (đối với bệnh động vật thủy sản), Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT (đối với bệnh động vật trên cạn).

2.4. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc
- Thực hiện các tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và trong các đợt tiêm phòng. Ngoài ra, song song với các đợt tiêm phòng trong năm (đợt chính, các đợt bổ sung), tổ chức các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc thường xuyên môi trường chăn nuôi đối với những khu vực có nguy cơ cao, như: Chợ buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; các điểm thu gom, tập kết gia súc, gia cầm. Riêng tại các chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất hằng ngày sau mỗi phiên chợ.

- Thực hiện khử trùng nước trong bể, ao, đầm; khử trùng công cụ, dụng cụ, lồng nuôi, lưới; xử lý nền đáy sau mỗi vụ thu hoạch hoặc sau mỗi đợt tiêu hủy thủy sản do dịch bệnh.

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khi có ổ dịch mới phát sinh.

- Ngoài nguồn hoá chất hỗ trợ của tỉnh, vận động người chăn nuôi tự mua vôi để tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi thường xuyên theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

2.5. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
Tăng cường công tác kiểm dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại các Thông tư: số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Cụ thể:

- Thực hiện kiểm dịch tại gốc đối với động vật, sản phẩm động vật, giống thủy sản; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch.

- Tịch thu, tiêu huỷ không hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; động vật có biểu hiện mắc bệnh hoặc chết do bệnh trong quá trình mua bán, vận chuyển.

- Thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các đầu mối giao thông ra, vào địa bàn tỉnh, huyện, thị xã, thành phố khi có đề nghị của cơ quan Thú y.

2.6. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, điểm mua bán; các điểm/cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

2.7. Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y
- Phối hợp với các đoàn liên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Rà soát, đánh giá phân loại các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y; yêu cầu các chủ cửa hàng ký cam kết không kinh doanh thuốc thú y giả, hết hạn sử dụng, kém chất lượng, nằm ngoài danh mục, các loại chất cấm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Tổ chức tập huấn cho các chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y về các quy định, điều kiện kinh doanh thuốc thú y; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở về công tác quản lý cửa hàng kinh doanh và sử dụng thuốc thú y. Tuyên truyền rộng rãi Luật Thú y để các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y chấp hành theo đúng pháp luật.

2.8. Quản lý người hành nghề thú y
- Thực hiện cấp giấy Chứng nhận Hành nghề thú y theo quy định của Luật Thú y và Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động hành nghề thú y của các cá nhân đã được cấp Chứng chỉ Hành nghề thú y.

2.9. Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
- Hằng năm, tổ chức hướng dẫn xây dựng được ít nhất 02 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật; phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có ít nhất 16 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật được công nhận.

- Hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp có tiềm năng xây dựng các chuỗi sản xuất các sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

- Hướng dẫn thực hiện việc duy trì điều kiện của cơ sở an toàn bệnh sau khi được cấp chứng nhận.

2.10 Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi
- Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm và phát sinh dịch bệnh; áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng con giống, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch; sử dụng thịt gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia súc, gia cầm và thủy sản có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân, giảm thiểu các hành vi làm dịch phát sinh và lây lan dịch bệnh…

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. Tổ chức các buổi tọa đàm hoặc viết thông điệp ngắn; phát hành tờ gấp, pano tuyên truyền phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã).

- Tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, chuyên môn về thú y, nhằm nâng cao trình độ cho hệ thống thú y cấp xã, Trưởng thôn và lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch…

3. Kinh phí thực hiện
- Thực hiện theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh khi có bệnh dịch mới phát sinh hoặc các kế hoạch, chương trình quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản).

a) Tổng kinh phí thực hiện 2 năm nguồn ngân sách tỉnh phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh là (chưa tính vắc xin, hóa chất dự trữ chống dịch): 12.396.503.773 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Riêng kinh phí phòng chống dịch năm 2019 ngân sách tỉnh đã cấp: 5.810 triệu đồng (tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019).

Ngoài ra, ngân sách tỉnh còn cấp kinh phí dự trữ vắc xin, hóa chất phục vụ chống dịch khi có ổ dịch bệnh mới xảy ra là 7.088.000.000 đồng, trường hợp trong năm nguồn kinh phí để mua vắc xin, hóa chất dự trữ này không đủ cho một đợt dịch ngân sách tỉnh xem xét bổ sung.

b) Kinh phí cấp huyện chi trả cho các hoạt động:

- In Giấy chứng nhận tiêm tiêm phòng theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT.

- Điều tra ổ dịch, giám sát lưu hành vi rút. Trả phí xét nghiệm theo quy định.

- Chi phí các hoạt động phòng chống dịch theo quy định tại Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND.

- Chi phí xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (loại hình cấp xã, trang trại, gia trại chăn nuôi); các chuỗi, các vùng sản xuất các sản phẩm gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

- Kinh phí tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình của địa phương, in các ấn phẩm tuyên truyền.

- Chi phí cho các hoạt động kiểm tra, giám sát, hội nghị về phòng chống dịch bệnh động vật của địa phương ở cấp huyện.

- Chi phí các hoạt động theo khoản 2 mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

c) Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Quyết định số 2470/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện
4.1. Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, xã)
a) Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quản lý theo phân công, phân cấp quy định.

b) Củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác phòng, chống dịch theo Kế hoạch phòng, chống dịch của UBND tỉnh và của từng địa phương.

c) Bố trí nguồn kinh phí nêu trong phần cơ chế chính sách thuộc trách nhiệm của cấp huyện.

d) Xử lý các trường hợp vi phạm về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

e) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch.

f) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn quản lý. Tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, các đơn vị liên quan cấp huyện:

+ Phối hợp, tổ chức thực hiện và tham mưu UBND cấp huyện: Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo đúng mục đích, yêu cầu trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của tỉnh và tình hình cụ thể mỗi địa phương. Tham mưu UBND cấp huyện bố trí kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quản lý.

+ Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đến xã, thôn.

+ Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện đúng chế độ báo cáo dịch bệnh theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh động vật theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT về Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế cấp huyện và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo đúng quy định.

- Chỉ đạo UBND cấp xã:

+ Tổ chức giám sát phát hiện sớm và thông báo tình hình dịch bệnh động vật; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; tổng hợp, báo cáo thiệt hại do dịch bệnh động vật gây ra; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.

+ Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện giám sát dịch bệnh động vật, thống kê về thú y.

+ Chỉ đạo nhân viên Thú y cấp xã tham mưu tổ chức, triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn cấp xã và trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, xử lý ổ dịch tại cơ sở.

+ Tổng hợp số lượng con giống, diện tích thả nuôi; hằng tuần báo cáo về UBND cấp huyện (qua Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp).

+ Phân công cán bộ phụ trách công tác thú y thủy sản để theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu dịch bệnh.

+ Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn, giám sát của Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

4.2. Các Sở, Ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch theo từng tình huống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Theo dõi tình hình, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh động vật cụ thể khi có dịch bệnh xảy ra.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Phối hợp với ngành Y tế chia sẻ thông tin, phối hợp phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn:

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh đối với từng loại bệnh theo quy định.

+ Phối hợp với các ngành chức năng: Quản lý thị trường, Công an... thường xuyên kiểm tra việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu các văn bản chỉ đạo theo diễn biến tình hình dịch bệnh.

+ Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất, vắc-xin... kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục nuôi hay tạm dừng nuôi sau mỗi đợt dịch.

+ Thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

b) Sở Y tế xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người; chia sẻ thông tin, phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực phẩm chế biến trên thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường phối hợp kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các địa phương. Cử cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật khi có đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khu vực chôn lấp, tiêu huỷ động vật mắc bệnh chết theo quy định của pháp luật.

e) Sở Tài chính hằng năm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn toàn tỉnh.

f) Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trong ngành tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn; cử cán bộ tham gia các chốt, tổ cơ động, đội liên ngành các cấp khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

g) Các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức thông tin kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ, tác hại và diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng nội dung, chuyên mục cho chương trình truyền thông đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch.

h) Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm nhập khẩu qua cửa khẩu Nam Giang (Việt Nam) - Đắk Tà Óoc (Lào).

i) Các tổ chức, cá nhân có liên quan:

- Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, các quy định khác có liên quan của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho động vật nuôi trên địa bàn, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản: Tuân thủ mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; tuân thủ theo đúng quy trình trong việc chuẩn bị ao nuôi, quản lý chất lượng nước và chăm sóc sức khỏe đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh và giảm thiểu các chất độc hại cho thủy sản nuôi; chỉ được phép sử dụng thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố.

- Thiết kế hệ thống nuôi trồng thủy sản và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi theo hướng dẫn, quy định của các cơ quan chức năng, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

- Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được cơ quan thú y kiểm tra, kiểm soát.

- Chấp hành sự kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.3. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đại dịch cúm ở người trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật.

4.4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân tỉnh chỉ đạo hệ thống Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong gia đình và cộng đồng. Tham gia giám sát các nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch để tránh thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu các văn bản pháp luật, quy định viện dẫn trong Kế hoạch này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để được hướng dẫn thực hiện./.
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PL 1

		Phụ lục 1

		DỰ TOÁN CHI TIẾT VỀ VẮC XIN TÍNH MỘT NĂM

		STT		Địa phương/
Chương trình		Trâu bò														Lợn

						Tổng đàn
(con)		Vắc xin LMLM (typ O)(i)						Vắc xin THT trâu bò (ii)						Tổng đàn
(con)		Lợn nái
và đực
giống		Vắc xin dịch tả(iii)						Vắc xin THT(iv)						Vắc xin LMLM(v)

								Nhu cầu
vắc xin
(liều)		Đơn giá		Thành tiền
(đồng)		Nhu cầu vắc xin
(liều)		Đơn giá		Thành tiền
(đồng)						Nhu cầu
vắc xin
(liều)		Đơn giá		Thành tiền
(đồng)		Nhu cầu vắc xin
(liều)		Đơn giá		Thành tiền
(đồng)		Nhu cầu vắc xin
(liều)		Đơn giá		Thành tiền
(đồng)

				Toàn tỉnh		250,974		343,127				6,124,808,025		67,865				153,387,322		441,823		14,382		441,823				742,262,640		60,688				101,956,450		5,443				97,156,232

		I		Chương trình 30a		14,495		18,844				336,356,475		18,844				49,464,188		18,862		964		18,862				31,688,160		18,862				31,688,160		964				17,207,400

		1		Tây Giang		4,490		5,837		17,850		104,190,450		5,837		2,625		15,322,125		5,415		357		5,415		1,680		9,097,200		5,415		1,680		9,097,200		357		17,850		6,372,450

		2		Phước Sơn		6,945		9,029		17,850		161,158,725		9,029		2,625		23,699,813		3,493		109		3,493		1,680		5,868,240		3,493		1,680		5,868,240		109		17,850		1,945,650

		3		Nam Trà My		3,060		3,978		17,850		71,007,300		3,978		2,625		10,442,250		9,954		498		9,954		1,680		16,722,720		9,954		1,680		16,722,720		498		17,850		8,889,300

		II		CTQG LMLM		56,201		89,922				1,605,100,560		12,641				33,182,100		112,141		1,145		112,141				188,396,880		7,232				12,149,060		1,097				19,586,656

		1		Điện Bàn		23,047		36,875		17,850		658,222,320								76,327				76,327		1,680		128,229,360

		2		Núi Thành		24,910		39,856		17,850		711,429,600								28,268				28,268		1,680		47,490,240

		3		Nam Giang		8,244		13,190		17,850		235,448,640		12,641		2,625		33,182,100		7,546		1,145		7,546		1,680		12,677,280		7,232		1,680		12,149,060		1,097		17,850		19,586,656

		III		Quyết định số 1210		180,278		234,361				4,183,350,990		36,380				70,741,034		310,820		12,273		310,820				522,177,600		34,595				58,119,230		3,382				60,362,176		8,366,701,980

		1		Tam Kỳ		7,517		9,772		17,850		174,431,985								9,125				9,125		1,680		15,330,000														207,846,268

		2		Hội An		2,227		2,895		17,850		51,677,535								2,970				2,970		1,680		4,989,600														1,421,148,960

		3		Đại Lộc		24,743		32,166		17,850		574,161,315		4,467		2,625		11,727,151		52,115		7,339		52,115		1,680		87,553,200		7,238		1,680		12,160,167		1,019		17,850		18,194,604		203,912,900

		4		Duy Xuyên		20,473		26,615		17,850		475,075,965								46,240				46,240		1,680		77,683,200														159,897,665

		5		Quế Sơn		14,049		18,264		17,850		326,007,045								34,841				34,841		1,680		58,532,880														10,359,507,773

		6		Thăng Bình		29,424		38,251		17,850		682,783,920								91,122				91,122		1,680		153,084,960														1,337,000,000

		7		Phú  Ninh		26,575		34,548		17,850		616,672,875								14,603				14,603		1,680		24,533,040														11,696,507,773

		8		Hiệp Đức		14,470		18,811		17,850		335,776,350		5,487		2,625		14,402,172		14,226		1,481		14,226		1,680		23,899,680		4,149		1,680		6,970,740		432		17,850		7,710,456

		9		Nông Sơn		7,255		9,432		17,850		168,352,275		9,432		2,625				4,854		457		4,854		1,680		8,154,720		4,854		1,680		8,154,720		457		17,850		8,157,450

		10		Tiên Phước		14,269		18,550		17,850		331,112,145		1,237		2,625		3,246,198		15,043		750		15,043		1,680		25,272,240		1,003		1,680		1,684,816		50		17,850		892,500

		11		Bắc Trà My		13,047		16,961		17,850		302,755,635		9,133		2,625		23,973,863		13,089		1,481		13,089		1,680		21,989,520		7,048		1,680		11,840,511		797		17,850		14,234,688

		12		Đông Giang		6,229		8,098		17,850		144,543,945		6,625		2,625		17,391,651		12,592		765		12,592		1,680		21,154,560		10,303		1,680		17,308,276		626		17,850		11,172,477

						(i) Vắc xin LMLM tiêm toàn bộ đàn trâu bò của tỉnh (gồm: nguồn chương trình 30a, nguồn CTQG phòng, chống bệnh LMLM và nguồn Quyết định số 1210/QĐ-UBND).

						(ii) Vắc xin THT tiêm cho đàn trâu bò: chương trình 30a và thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND (bôi chữ màu xanh).

						(iii) Vắc xin dịch tả lợn tiêm cho toàn bộ đàn lợn của tỉnh (gồm: nguồn chương trình 30a, nguồn Quyết định số 1210/QĐ-UBND).

						(iv) Vắc xin THT lợn tiêm cho đàn lợn của thôn, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND (chữ bôi màu xanh).

						(v) Vắc xin LMLM lợn tiêm cho đàn lợn nái và lợn đực giống (gồm: nguồn chương trình 30a, nguồn Quyết định số 1210/QĐ-UBND).





PL 2

		Phụ lục 2

		DỰ TOÁN KINH PHÍ GIÁM SÁT BỆNH, CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH VÀ TUYÊN TRUYỀN

		PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI ĐỘNG VẬT (TÍNH CHO MỘT NĂM)

		STT		Nội dung		Tổng		Ghi chú

		1		Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm		208,500,000				417,000,000

				Số lượng mẫu đơn		1,080		30 con gia cầm/chợ * 6 chợ * 6 vòng		2,037,000,000

				Tổng số mẫu gộp xét nghiệm (cúm A, H5Nx, H7N9)		286

				Số lượng mẫu gộp xét nghiệm cúm A		216		05 mẫu đơn gộp thành 01 mẫu xét nghiệm

				Số mẫu xét nghiệm cúm H5		32		Ước tính khoảng 15% số mẫu dương tính với vi rút cúm A, sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm H5

				Số mẫu xét nghiệm cúm H1, N6, Nx		32		Ước tính khoảng 15% số mẫu dương tính với vi rút cúm A, sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm N1, N6, Nx

				Số mẫu xét nghiệm cúm H7		3		Ước tính khoảng 1,5% số mẫu dương tính với vi rút cúm A, sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm H7

				Số mẫu xét nghiệm cúm H9		3		Ước tính khoảng 1,5% số mẫu dương tính với vi rút cúm A, sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm N9

		a)		Vật tư lấy mẫu		42,019,200

		b)		Khoán tiền tự túc phương tiện và phụ cấp lưu trú cho người đi lấy mẫu		14,400,000

		c)		Chi phí gửi mẫu đến Chi cục Thú y vùng IV Đà Nẵng		7,200,000

		d)		- Chi phí xét nghiệm:		143,416,160

		e)		Chi khác		1,464,640

		2		Giám sát sau tiêm phòng vắc xin LMLM		30,000,000

				Số lượng mẫu xét nghiệm		180		90 mẫu huyết thanh trâu và 90 mẫu huyết thanh bò. Lấy ở 3 huyện (vùng khống chế và vùng đệm), mỗi huyện chọn 03 xã.

		a)		Vật tư lấy mẫu		5,015,000

		b)		Hỗ trợ chủ vật nuôi có bò lấy mẫu		9,000,000

		c)		Công lấy mẫu		5,400,000

		d)		Hỗ trợ đi lại (đi và về)		1,400,000

		e)		Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ cho người đi lấy mẫu (2 người/huyện x 2 ngày/huyện x 3 huyện)		3,600,000

		f)		Chi phí làm róng giá cố định trâu, bò để lấy mẫu 
(3 cái/huyện x 3 huyện x 1 đợt) (mỗi xã 01 cái)		3,600,000

		g)		Chi phí gửi mẫu (Cơ quan Thú y vùng III)
(01 lần/huyện x 3 huyện/đợt x 1 đợt)		1,200,000

		h)		Chi khác (khẩu trang, găng tay, bao nylon, dây buộc, bút viết kính...)		785,000

		i)		Chi phí xét nghiệm				Ngân sách Trung ương chi trả

		3		Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật trên cạn		58,000,000

		a)		Bệnh cúm gia cầm (08 mẫu bệnh phẩm)		10,946,600

				Bệnh tai xanh (04 mẫu máu lợn đang sốt, 02 mẫu phổi, lách, hạch lâm ba của lợn mắc bệnh)		7,129,400

		b)		Bệnh LMLM trâu bò (số lượng: 15 mẫu)		28,602,500

		c)		Bệnh Dại động vật (số lượng: 05 mẫu, lấy nguyên đầu)		9,464,500

		d)		Chi khác (bút viết mẫu, bao đựng mẫu, dây buộc mẫu, băng keo... phục vụ cho lấy mẫu giám sát bệnh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh động vật trên cạn)		1,857,000

		4		Chẩn đoán xét nghiệm bệnh thủy sản		72,000,000

		a)		Bệnh trên tôm nuôi (gồm các bệnh: đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, vi bào tử trùng)		49,830,000

		b)		Bệnh trên cá nuôi (chết không rõ nguyên nhân)		13,100,000

		c)		Mua dụng cụ kiểm tra môi trường nuôi và sản xuất giống		4,300,000

		d)		Chi khác (mua bút viết ký hiệu mẫu, bao nylon, dây buộc, băng keo, khẩu trang, găng tay…) phục vụ lấy mẫu động vật thủy sản		4,770,000

		5		Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại động vật giai đoạn 2017-2021		350,000,000

		6		Dự phòng kinh phí xét nghiệm (giám sát lưu hành, chẩn đoán xét nghiệm bệnh) do phát sinh bệnh hoặc chủng vi rút gây bệnh mới		100,000,000

		7		Kinh phí tuyên truyền		200,000,000

		a)		Làm phim phóng sự		100,000,000

		b)		In tờ rơi		100,000,000

				Tổng cộng		1,018,500,000





CGC

		STT		Nội dung		ĐVT		Số lượng		Đơn giá (đồng)		Thành tiền
(đồng)

		1.1		Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm								208,500,000				- 0

				- Vật tư lấy mẫu								42,019,200

				+ Dung dịch bảo quản mẫu		lít		18		1,500,000		27,000,000

				+ Tăm bông lấy mẫu		cái		1,188		1,000		1,188,000

				+ Ống đựng mẫu (cộng 10% hao hụt)		ống		238		8,000		1,900,800

				+ Cồn		lit		18		50,000		900,000

				+ Đá khô bảo quản mẫu		viên		432		5,000		2,160,000

				+ Găng tay y tế		đôi		144		5,000		720,000

				+ Khẩu trang y tế		cái		72		28,200		2,030,400

				+ Thùng bảo quản mẫu (01 cái/huyện/6 huyện/tháng x 6 tháng)		cái		36		50,000		1,800,000

				+ Thùng gửi mẫu (6 cái/tháng x 6 tháng)		cái		36		120,000		4,320,000

				- Khoán tiền tự túc phương tiện và phụ cấp lưu trú cho người đi lấy mẫu (2 người/huyện x 6 huyện/tháng x 6 tháng)		ngày		72		200,000		14,400,000

				- Chi phí gửi mẫu đến Chi cục Thú y vùng IV Đà Nẵng (03 lần/tháng x 6 tháng)		lần		36		200,000		7,200,000

				- Chi phí xét nghiệm:								143,416,160

				+ Xét nghiệm vi rút cúm A (Matrix) bằng kỹ thuật Real time  RT-PCR (mẫu nguyên gốc)		mẫu		216		585,000		126,360,000

				+ Xét nghiệm vi rút cúm H5 bằng kỹ thuật Real time  RT-PCR (mẫu chiết tách), ước tính tỷ lệ 15% số mẫu dương tính với vi rút cúm A sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm H5		mẫu		32		242,000		7,744,000

				+ Xét nghiệm vi rút cúm N1 bằng kỹ thuật Real time  RT-PCR (mẫu chiết tách), ước tính tỷ lệ 15% số mẫu dương tính với vi rút cúm A (100% số mẫu dương tính với vi rút H5) sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm N1, N6, Nx		mẫu		32		242,000		7,744,000

				+ Xét nghiệm vi rút cúm H7 bằng kỹ thuật Real time  RT-PCR (mẫu chiết tách), ước tính khoảng 1,5% số mẫu dương tính với vi rút cúm A sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm H7		mẫu		3		242,000		784,080

				+ Xét nghiệm vi rút cúm N9 bằng kỹ thuật Real time  RT-PCR (mẫu chiết tách), ước tính khoảng 1,5% số mẫu dương tính với vi rút cúm A sẽ được xét nghiệm tiếp với vi rút cúm N9		mẫu		3		242,000		784,080

				- Chi khác (bút viết mẫu, bao đựng mẫu, dây buộc mẫu, băng keo... phục vụ cho lấy mẫu giám sát bệnh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh động vật trên cạn)								1,464,640





LMLM

		Phụ lục

		DỰ TOÁN KINH PHÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG BỆNH LMLM

		STT		Nội dung		ĐVT		Đã thực hiện				Còn chưa thực hiện, đề nghị bổ sung, điều chỉnh						Số
lượng		Đơn giá		Thành tiền
(đồng)

				Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng bệnh LMLM CTQG giai đoạn 2016-2020 trong năm 2018 (phần ngân sách tỉnh)																		30,000,000

		a)		Vật tư lấy mẫu																		5,015,000

				- Syring 12 ml + kim 18G (20% hao hụt)		cái												216		5,000		1,080,000

				- Ống đựng máu (10% hao hụt)		ống												198		8,000		1,584,000

				- Ống đựng huyết thanh (sau khi đã ly tâm)		ống												198		7,000		1,386,000

				- Bông		kg												1		175,000		175,000

				- Cồn		lít												2		50,000		100,000

				- Thùng xốp bảo quản mẫu (01 cái/xã x 3 xã/huyện x 3 huyện/đợt x 1 đợt)		cái												9		50,000		450,000

				- Đá khô bảo quản mẫu		viên												48		5,000		240,000

		b)		Hỗ trợ chủ vật nuôi có bò lấy mẫu		con												180		50,000		9,000,000

		c)		Công lấy mẫu		mẫu												180		30,000		5,400,000

		d)		Hỗ trợ đi lại (đi và về)																		1,400,000

				- Đi công tác tại huyện Tây Giang		lượt												4		150,000		600,000

				- Đi công tác tại các huyện: Quế Sơn, Hiệp Đức		lượt												8		100,000		800,000

		e)		Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ cho người đi lấy mẫu (2 người/huyện x 2 ngày/huyện x 3 huyện)		đêm												12		300,000		3,600,000

		f)		Chi phí làm róng giá cố định trâu, bò để lấy mẫu 
(3 cái/huyện x 3 huyện x 1 đợt) (mỗi xã 01 cái)		cái												9		400,000		3,600,000

		g)		Chi phí gửi mẫu (Cơ quan Thú y vùng III)
(01 lần/huyện x 3 huyện/đợt x 1 đợt)		lần												4		300,000		1,200,000

		h)		Chi khác (khẩu trang, găng tay, bao nylon, dây buộc, bút viết kính...)								0		0								785,000





Tong_hop

		Phụ lục

		TỔNG HỢP KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT GIAI ĐOẠN 2019-2020

		(Kèm theo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020)

		STT		Nội dung		Cơ chế tài chính						Ghi chú

						Tổng		Trong đó

								Ngân sách
Trung ương		Ngân sách
tỉnh

				Tổng cộng		16,476,141,338		4,079,633,565		12,396,507,773

		1		Vắc xin phòng bệnh		14,439,141,338		4,079,633,565		10,359,507,773

		a)		Vắc xin LMLM tiêm cho đàn trâu bò		12,249,616,050		3,882,914,070		8,366,701,980

				- Vắc xin LMLM Chương trình 30a		672,712,950		672,712,950				Chương trình 30a

				- Vắc xin LMLM vùng khống chế Chương trình quốc gia LMLM		3,210,201,120		3,210,201,120				Chương trình quốc gia LMLM

				- Vắc xin LMLM tiêm cho đàn trâu bò ở các địa phương còn lại		8,366,701,980				8,366,701,980		Chương trình của tỉnh theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

		b)		Vắc xin tụ huyết tùng tiêm cho đàn trâu bò		306,774,643		98,928,375		207,846,268		Chương trình 30a và chương trình của tỉnh

		c)		Vắc xin dịch tả lợn tiêm cho đàn lợn		1,484,525,280		63,376,320		1,421,148,960		Chương trình 30a và chương trình của tỉnh

		d)		Vắc xin tụ huyết tùng tiêm cho đàn lợn		203,912,900				203,912,900		Chương trình của tỉnh

		e)		Vắc xin LMLM tiêm cho đàn lợn nái và đực giống		194,312,465		34,414,800		159,897,665		Chương trình 30a và chương trình của tỉnh

		2		Giám sát bệnh		477,000,000				477,000,000

		a)		Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm		417,000,000				417,000,000		Kinh phí Chương trình sự nghiệp Sở NN và PTNT phê duyệt thực hiện hàng năm.

		b)		Giám sát sau tiêm phòng vắc xin LMLM		60,000,000				60,000,000		"

		3		Chẩn đoán xét nghiệm bệnh		260,000,000				260,000,000

		a)		Bệnh động vật trên cạn		116,000,000				116,000,000		Kinh phí Chương trình sự nghiệp Sở NN và PTNT phê duyệt thực hiện hàng năm.

		b)		Bệnh động vật thủy sản		144,000,000				144,000,000		"

		4		Dự phòng kinh phí xét nghiệm (giám sát lưu hành và chẩn đoán xét nghiệm bệnh) do phát sinh bệnh hoặc chủng vi rút gây bệnh mới		200,000,000				200,000,000		Theo Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam

		5		Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trong 2 năm 2019-2020		700,000,000				700,000,000		Thực hiện theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

		6		Kinh phí tuyên truyền		400,000,000				400,000,000		Kinh phí Chương trình sự nghiệp Sở NN và PTNT phê duyệt thực hiện hàng năm.






